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	STT
	      Tên vị trí việc làm
	Mã vị trí 
việc làm
	Đơn vị thực hiện
	Chức danh nghề nghiệp tương ứng
	Ghi chú
(Số lượng)

	I
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ: 02 vị trí (03 người)

	1
	Hiệu trưởng
	LĐQL-01
	Ban giám hiệu
	Hiệu trưởng
	01 

	2
	Phó Hiệu trưởng
	LĐQL-02
	Ban giám hiệu 
	Phó Hiệu trưởng
	02 

	II
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: 05 vị trí(33 người)

	1
	Giáo viên  Tiểu học

	NVCN-01
	Tổ chuyên môn
	Giáo viên TH Hạng I/Hạng II/ Hạng III
	29

	2
	Giáo viên Tổng Phụ  trách đội 
	NVCN-02
	Tổ chuyên môn
	
	01

	3
	Giáo vụ
	NVCN-03
	Văn phòng
	Nhân viên giáo vụ
	01

	4
	Tư vấn học sinh
	NVCN-04
	Văn phòng/tổ hỗ trợ
	Nhân viên tư vẫn HS
	01

	5
	 Viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	NVCN-05
	Tổ hỗ trợ
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục
	01

	III
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG: 05  vị trí(05 người)

	1
	Thư viện, quản trị công sở 
	CMDC-01
	Thư viên –thiết bị
	Nhân viên thư viện – thiết bị
	01

	2
	Văn thư, thủ quỹ
	CMDC-02
	Văn phòng
	Văn thư viên hạng IV
	01

	3
	Kế toán 
	CMDC-03
	Văn phòng
	Kế toán viên hạng II
	01

	4
	Y tế học đường
	CMDC-04
	Văn phòng
	Y sĩ hạng IV
	01

	5
	Công nghệ thông tin
	CMDC-05
	Văn phòng
	Nhân viên CNTT
	01

	IV
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ: 02 vị trí (04 người - 2 khu)

	1
	Nhân viên phục vụ
	HTPV-01
	Văn phòng
	Nhân viên phục vụ
	02

	2
	Bảo vệ
	HTPV-02
	Văn phòng
	Nhân viên bảo vệ
	02







